
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 13 tháng 3 năm 233 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao nộp tài liệu, chứng cứ:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

Là đương sự. 

Người nhận tài liệu, chứng cứ:
 
Ông Nguyễn Kim Thanh – Chánh Văn phòng 

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Đã tiến hành việc giao nhận tài liệu, chứng cứ sau đây: 01 bộ hồ sơ xin ly 

hôn thụ lý đơn số 112 ngày 13/3/233. 

Biên bản này được lập thành 3 bản, 01 bản giao cho người giao nộp tài liệu, 

chứng cứ và 01 bản lưu hồ sơ vụ án. 

 

NGƯỜI GIAO NỘP  

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 
 

NGƯỜI NHẬN  

TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 112/GXN-TA Hải An, ngày 13 tháng 3 năm 233 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN 

ĐÃ NHẬN ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

 

Kính gửi: 

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

 Ngày 13  tháng 3 năm 233, Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng đã nhận được đơn yêu cầu của chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ đề ngày 01 

tháng 3 năm 233 nộp trức tiếp tại Tòa án nhân dân quận Hải An về việc:  Yêu cầu 

công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con khi ly hôn.  

Toà án nhân dân quận Hải An sẽ tiến hành xem xét đơn yêu cầu theo quy 

định của pháp luật tố tụng dân sự. 

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu hồ sơ việc dân sự. 

TUQ. CHÁNH ÁN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng 3 năm 233. 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Giấy xác nhận đã nhận đơn yêu cầu 112/GXN-TA ngày 13/3/233. 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị  Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

Số: 112/TB-TA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
            Hải An, ngày 13 tháng 3năm 233 

THÔNG BÁO 

VỀ QUYỀN LỰA CHỌN HÒA GIẢI 

VÀ LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

  

Kính gửi:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

 Là người người yêu cầu trong vụ việc: “Yêu cầu công nhận thuận tình ly 

hôn, thỏa thuận về nuôi con khi ly hôn”.  

 Xét thấy vụ việc thuộc trường hợp hòa giải tại Tòa án. 

 Căn cứ khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo cho Anh, Chị 

biết: 

 Anh, Chị có quyền lựa chọn hòa giải và lựa chọn 01 Hòa giải viên trong 

danh sách hòa giải viên của Tòa án nhân dân quận Hải An hoặc Tòa án cấp huyện 

khác trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tiến 

hành hòa giải đối với vụ việc nêu trên. Trường hợp lựa chọn Hòa giải viên trong 

danh sách Hòa giải viên thuộc Tòa án cấp huyện khác với Tòa án nơi tiến hành hòa 

giải thì phải có sự đồng ý của Hòa giải viên được lựa chọn và Tòa án nơi Hòa giải 

viên đó làm việc. 

 Trong thời hạn 112 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Thông báo này, 

Anh, Chị phải trả lời bằng văn bản cho Tòa án biết về việc đồng ý hoặc không 

đồng ý hòa giải tại Tòa án và họ tên, địa chỉ của Hòa giải viên mà mình lựa chọn 

(nếu có việc lựa chọn Hòa giải viên) về địa chỉ: Tòa án nhân dân quận Hải An (tổ 

7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng) hoặc trả lời vào hòm thư 

điện tử: haian.haiphong@toaan.gov.vn. 



 

 Trường hợp Anh, Chị trực tiếp đến Tòa án trình bày ý kiến thì Tòa án sẽ lập 

biên bản ghi nhận ý kiến. 

 Kèm theo Thông báo này là danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân 

quận Hải An. 

 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như kính gửi; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

                                                                                                    

KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

 

 

 

 
 
 

Đặng Văn TuY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng  3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Thông báo số 112/TB-TA ngày 13/3/233 về việc quyền lựa chọn hòa giải 

và lựa chọn hòa giải viên. 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI NGƯỜI YÊU CẦU VỀ VIỆC LỰA 

CHỌN HÒA GIẢI, LỰA CHỌN HÒA GIẢI VIÊN 

 

Hồi 09 giờ 30phút , ngày 13 tháng  3 năm  233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

Người ghi nhận ý kiến: Ông Nguyễn Kim Thanh –  Chánh văn phòng Tòa án 

nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng  đã tiến hành ghi nhận ý kiến của:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

 Là người yêu cầu trongviệc: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa 

thuận nuôi con khi ly hôn.
  
 

Ý kiến của người khởi kiện /người yêu cầu như sau: 

1. Lựa chọn hòa giải: Đồng ý      Không đồng ý □ 

2. Lựa chọn Hòa giải viên: Có □ Không □ 

Hòa giải viên được lựa chọn: Ông Vũ Đình Dực; địa chỉ:    

Thuộc danh sách Hòa giải viên của Tòa án
 
nhân dân quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng. 

Biên bản này được lập thành hai bản, một bản giao cho người yêu cầu và 

một bản lưu hồ sơ vụ việc. Biên bản đã được đọc lại cho người người yêu cầu nghe 

và họ không có ý kiến gì khác.  

NGƯỜI  YÊU CẦU NGƯỜI GHI NHẬN Ý KIẾN 
 

  

 

 

                                                                                   

x
 

x 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số: 112/2023/QĐ-TA 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hải An, ngày 13 tháng  3 năm 233 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

PHÂN CÔNG THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH HÒA GIẢI 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Điều 16  của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: 

Phân công Thẩm phán Đặng Văn TuY phụ trách hòa giải để giải quyết việc 

hôn nhân gia đình thụ lý đơn số 112, ngày 13/3/233 về việc “Yêu cầu công nhận 

thuận tình ly hôn, thỏa thuận về nuôi con khi ly hôn”, giữa: 

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

Điều 2: 

Quyết định có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký./. 

 

 Nơi nhận:            
- Như Điều 1; 
- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

 KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

  

  

  

 

 

Đặng Văn TuY 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

Số: 112/QĐ-CĐHGV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hải An, ngày 13 tháng 3 năm 233 

QUYẾT ĐỊNH 

CHỈ ĐỊNH HÒA GIẢI VIÊN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

  

 Căn cứ các điều 16, 3 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

Xét đơn đơn yêu cầu ngày 01/3/2023 và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến 

việc hôn nhân gia đình giữa:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

 Xét thỏa thuận lựa chọn Hòa giải viên của các bên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Chỉ định ông Vũ Đình Dực thuộc danh sách Hòa giải viên tại Tòa án nhân 

dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng làm hòa giải viên tiến hành hòa giải đối 

với vụ việc nêu trên. 

2. Hòa giải viên có quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật Hòa giải, đối 

thoại tại Tòa án. 

3. Hòa giải viên, các bên tham gia hòa giải chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này. 

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Người yêu cầu; 

- Hòa giải viên; 

- Lưu hồ sơ việc. 

                                                                                                    

THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH 

 HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI 

 

 
 

Đặng Văn TuY 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày  13 tháng  3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Quyết định chỉ định hòa giải viên số 112/2023/QĐ-CĐHGV ngày 

13/3/2023 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng  3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Quyết định chỉ định hòa giải viên số 112/2023/QĐ-CĐHGV ngày  

13/3/233 

Tòa án dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho ông Vũ Đình Dực 

Là Hòa giải viên của Tòa án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

Số: 112/TB-TA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hải An, ngày  13  tháng 3 năm 233 

THÔNG BÁO 

VỀ VIỆC CHUYỂN VỤ VIỆC SANG HÒA GIẢI 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 Căn cứ các điều 16, 3 và 19 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

 Xét đơn đơn yêu cầu ngày và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc hôn 

nhân gia đình giữa:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

THÔNG BÁO: 

 1. Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã chuyển vụ việc 

sang hòa giải. 

2. Thông báo cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ biết để thực hiện quyền, 

nghĩa vụ của mình.  

  

Nơi nhận:                                                                                         
- Người người yêu cầu; 

- Hòa giải viên; 

- Lưu hồ sơ vụ việc. 

                                                                                                    

THẨM PHÁN PHỤ TRÁCH 

 HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI 

 

Đặng Văn TuY 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng  3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Thông báo số  112/TB-TA ngày 13/3/233 về việc chuyển vụ việc sang 

Hòa Giải. 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng 3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao: Thông báo số 112/TB-TA ngày 13/3/233 về việc chuyển vụ việc sang 

Hòa Giải 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho ông Vũ Đình Dực 

Là Hòa giải viên của Tòa án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 
  



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

Số: 112/2023/GM-HG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hải An, ngày 13 tháng 3 năm 233 

GIẤY MỜI 

THAM GIA PHIÊN HÒA GIẢI 

 Kính gửi: 

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng kính mời Anh, Chị 

đúng 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng  3  năm 233, có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân 

quận Hải An (địa chỉ: Tổ 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải 

Phòng) để tham gia hòa giải về việc yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, giữa: 

 Người yêu cầu: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ. 

  Nội dung yêu cầu: 

 1. Về hôn nhân: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ thuận tình ly hôn; 

 2. Về con chung: Chị Y và anh Đ có 02 con chung là Hà Tuấn Kiệt, sinh 

ngày 13/3/2011 và Hà Kiều Oanh, sinh ngày 19/07/2015. Ly hôn anh chị thống 

nhất thỏa thuận giao cả 02 con chung cho anh Đ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

đến khi trưởng thành . Việc cấp dưỡng nuôi con chung hai bên tự thỏa thuận không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.    

 3. Về tài sản chung: Chị Y và anh Đ tự thỏa thuận nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

 Sự có mặt của Anh, Chị với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết yêu 

cầu nhanh chóng và hiệu quả.  Nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng 

liên hệ với Hòa giải viên Vũ Đình Dực, số điện thoại 093.265.014 để được giải 

đáp. 

Nơi nhận:                                                                                         
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                  

HÒA GIẢI VIÊN 

  

 

 

 

Vũ Đình Dực 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày 13 tháng  3 năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao:  Giấy mời tham gia phiên hòa giải số 112/2023/GM-HG  ngày 13/3/233 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

Số: 112/2023/GM-HG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Hải An, ngày 20 tháng   3  năm 233 

GIẤY MỜI 

THAM GIA PHIÊN HỌP GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

 Kính gửi:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

 Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng kính mời Anh, Chị 
đúng  08giờ 00phút, ngày 22 tháng 3 năm 233, có mặt tại trụ sở Tòa án nhân dân 
quận Hải An (địa chỉ: Tổ 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng) để tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải về việc công nhận thuận 
tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con khi ly hôn giữa: 

 Người yêu cầu: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ. 

  Nội dung yêu cầu: 

 1. Về hôn nhân: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ thuận tình ly hôn; 

 2. Về con chung: Chị Y và anh Đ có 02 con chung là Hà Tuấn Kiệt, sinh 

ngày 13/3/2011 và Hà Kiều Oanh, sinh ngày 19/07/2015. Ly hôn anh chị thống 

nhất thỏa thuận giao cả 02 con chung cho anh Đ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

đến khi trưởng thành . Việc cấp dưỡng nuôi con chung hai bên tự thỏa thuận không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.    

 3. Về tài sản chung: Chị Y và anh Đ tự thỏa thuận nên không yêu cầu Tòa án 

giải quyết. 

 Sự có mặt của Anh, Chị với thiện chí và nỗ lực sẽ giúp việc giải quyết yêu 
cầu nhanh chóng và hiệu quả.  

 Nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Hòa giải viên 
Vũ Đình Dực, số điện thoại 093.265.014 để được giải đáp.  

Nơi nhận:                                                                                         
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

                                   

 

                                                                  

                               HÒA GIẢI VIÊN 

                                        
 

                 Vũ Đình Dực 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             

 

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày  20 tháng   3   năm 233 

Tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An. 

Đã giao:  Giấy mời tham gia phiên họp ghi nhận kết quả hòa giải số 112/2023/GM-

HG  ngày  20/3/233. 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị  Y và anh Hà Văn Đ 

Là người yêu cầu. 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

GHI NHẬN KẾT QUẢ HÒA GIẢI 

 Hôm nay, vào hồi  08giờ00 phút, ngày 22 tháng 3 năm 233 

 Tại Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

 I. Thành phần tham gia: 

 - Hòa giải viên: Ông Vũ Đình Dực 

 - Người yêu cầu:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

  - Thẩm phán tham gia phiên họp: Ông Đặng Văn TuY 

 Đã tiến hành phiên hòa giải để các bên thỏa thuận với nhau về việc giải 

quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận về nuôi con khi ly hôn. 

 II. Kết quả hòa giải: 

 Quá trình hòa giải tại Tòa án đã được tiến hành phù hợp và theo đúng quy 

định, trên tinh thần chủ động và tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên, 

không vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội hoặc trốn tránh nghĩa 

vụ đối với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, các nhân khác. Kết quả hòa giải cụ thể 

như sau: 

 2.1. Những nội dung các bên đã thỏa thuận, thống nhất được: 

  (1). Về hôn nhân: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ thuận tình ly hôn; 

 (2). Về con chung: Chị Y và anh Đ có 02 con chung là Hà Tuấn Kiệt, sinh 

ngày 13/3/2011 và Hà Kiều Oanh, sinh ngày 19/07/2015. Ly hôn anh chị thống 

nhất thỏa thuận giao cả 02 con chung cho anh Đ trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

đến khi trưởng thành . Việc cấp dưỡng nuôi con chung hai bên tự thỏa thuận không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.    

 (3). Về tài sản chung: Chị Y và anh Đ tự thỏa thuận nên không yêu cầu Tòa 

án giải quyết. 

 2.2. Những nội dung các bên không thỏa thuận, thống nhất được: Không 



 

  III. Ý kiến của các bên về việc yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa 

giải thành 

 - Có yêu cầu                                

 - Không yêu cầu               

 Biên bản kết thúc vào hồi 08 giờ 45  phút ngày 22 tháng 3 năm 233 và được 

lập thành 112 bản, mỗi bên giữ 01 bản, Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố 

Hải Phòng lưu 01 bản. 

Các bên 

tham gia hòa giải 

    Thẩm phán 

   tham gia phiên họp 

      Hòa giải viên 

 

 

 

 

                                                Đặng Văn TuY                     Vũ Đình Dực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

X 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày  22  tháng 3  năm 233 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Tôi là: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng. 

Đã giao: Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày   22/3/233. 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị  Y và anh Hà Văn Đ 

Là: Đương sự 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU  
 

 

Hồi 10 giờ 00 phút, ngày   22   tháng 3 năm 233 

Tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Người giao nộp tài liệu, chứng cứ: Ông Vũ Đình Dực – Hòa giải viên tại 

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng được chỉ định hòa giải đối với 

việc dân sự về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn giữa:  

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.   

Người nhận tài liệu, chứng cứ: Ông Nguyễn Kim Thanh- Chánh văn phòng 

Toà án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng. 

Đã tiến hành việc giao nhận chứng cứ sau đây:  

1. 01 Bộ hồ sơ việc hôn nhân gia đình thụ lý đơn số 112 ngày 13/3/233;  

2. Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải và các tài liệu chứng cứ khác kèm 

theo; 

Biên bản này được lập thành 3 bản, một bản giao cho người nộp chứng cứ và 

một bản lưu hồ sơ vụ án. 

NGƯỜI GIAO CHỨNG CỨ 

 

NGƯỜI NHẬN CHỨNG CỨ 

 

 

         Vũ Đình Dực 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số: 112/2023/QĐ-TA 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Hải An, ngày  22  tháng 3 năm 233 
 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phân công Thẩm phán xem xét ra quyết định 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án,  

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1 

Phân công: Ông Đặng Văn TuY 

Chức danh: Thẩm phán. 

Tiến hành xem xét ra quyết định đối với việc dân sự về Yêu cầu công nhận 

thuận tình ly hôn, giữa: 

- Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

- Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đằng Hải, Tổ 4, Đằng 

Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.  

Điều 2  

Ông Đặng Văn TuY chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này để bảo đảm 

việc hòa giải đúng quy định của pháp luật. 

 
 Nơi nhận:            
- Như Điều 2; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

KT.CHÁNH ÁN 

PHÓ CHÁNH ÁN 

  

  

 
Đặng Văn TuY 

  

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

  
Số: 68/2023/QĐCNTTLH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải An, ngày 07 tháng 4 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

 VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN   

 

- Căn cứ các điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; 

- Căn cứ các điều 55, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và Gia đình; 

- Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận về nuôi 

con khi ly hôn của chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ. 

Sau khi nghiên cứu: 

- Đơn yêu cầu đề ngày 23 tháng 3 năm 2023 về việc yêu cầu thuận tình ly 

hôn và thỏa thuận nuôi con khi ly hôn của chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ. 

 - Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 3 năm 233 về việc yêu 

cầu thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây: 

Chị Trần Thị Y, sinh năm: 1989; địa chỉ: Số 26/273 Đ, Tổ 4, Đ, quận H, 

thành phố Hải Phòng.  

Anh Hà Văn Đ, sinh năm: 1987; địa chỉ: Số 26/273 Đ, Tổ 4, Đ, quận H, thành 

phố Hải Phòng.  

- Các tài liệu kèm theo Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên 

chuyển sang Tòa án và các tài liệu do Tòa án thu thập được theo quy định tại 

khoản 2 Điều 32 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Việc thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được 

ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 22 tháng 3 năm 233 có đủ các 

điều kiện quy định tại Điều 33 của Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án. 

QUYẾT ĐỊNH: 



 

1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa 

giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày ngày 22 tháng 3 năm 

2023, cụ thể như sau:  

- Về quan hệ hôn nhân: Chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ thuận tình ly hôn 

(đăng ký kết hôn ngày 13-11-2009 tại Ủy ban nhân dân phường Đằng Hải, Hải An, 

Hải Phòng; Số 84; Quyển số 01/2009). 

 - Về con chung: Giao hai con chung là Hà Tuấn K, sinh ngày 13/3/2011 và 

Hà Kiều O, sinh ngày 19/07/2015 cho chị Trần Thị Y trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng đến khi trưởng thành đủ 18 tuổi hoặc có sự thay đổi khác theo quy định của 

pháp luật. Việc cấp dưỡng nuôi con chung hai bên tự thỏa thuận không yêu cầu 

Tòa án giải quyết.   

 Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom 

con mà không ai được cản trở.   

- Về tài sản chung: Chị Y và anh Đ cùng xác nhận tự thỏa thuận nên không 

yêu cầu Tòa án giải quyết.         

2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, 

kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự và 

được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 

  3. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 

cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a và 9 Luật Thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự. 

   

Nơi nhận: 
- Các đương sự (để thi hành); 

- TAND thành phố Hải Phòng; 

- VKSND quận Hải An; 

- Chi cục THADS quận Hải An; 

- UBND phường Đằng Hải, Hải An, 

 Hải Phòng; 

- Lưu: Hồ sơ, VT. 

 THẨM PHÁN 

 

 
 

Đặng Văn TuY 

 

 

 

 

 

 
  



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN  

GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐ TỤNG CỦA TÒA ÁN 

 

Vào hồi…..h….. ngày       tháng  3  năm 233 

Tại: Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Tôi là: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng. 

Đã giao: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại tòa án số     

/2023/QĐHG-HNGĐ, ngày  07/4/2023 (Y Đ) 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho chị Trần Thị Y và anh Hà Văn Đ. 

Là: Đương sự 

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI AN - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Vào hồi…..h….. ngày    07    tháng  4 năm  2023 

Tại: Trụ sở Viện kiểm sát  nhân dân quận Hải An, Hải Phòng 

Tôi là: Nguyễn Kim Thanh - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hải An, Hải Phòng. 

Đã giao các giấy tờ, tài liệu sau: Quyết định công nhận kết quả hòa giải thành tại 

tòa án số        2023/QĐHG-HNGĐ, ngày  07/4/2023 (Y Đ) 

Của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

Cho: Viện kiểm sát  nhân dân quận Hải An, Hải Phòng.  

Người đã nhận trực tiếp đọc lại biên bản, nhất trí và ký tên. 

 

Người nhận Người giao 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 


